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Phần hai 

ĐỊA LÍ DÂN CƯ 

 

Bài 21.                                                         ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ 

 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1. Đặc điểm dân số 

a) Dân số đông, nhiều thành phần dân tộc 

Biểu hiện : 

- Năm 2003 dân số nước ta là 80,9 triệu. Năm 2005 là 83,2 triệu, xếp thứ ba ở Đông 
Nam Á và thứ 13 thế giới. 

- Nước ta có 54 dân tộc trong đó người Kinh chiếm 86,2%, các dân tộc ít người chỉ 
chiếm 13,8%. 

Ý nghĩa : 

- Dân số đông nên lực lượng lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn. Đây là động lực 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

- Nhiều thành phần dân tộc, mỗi dân tộc có nét độc đáo về văn hoá, có truyền thống 
riêng trong lao động sản xuất sẽ có sức hấp dẫn đối với du lịch, tạo nên một dân cư năng 
động. 

- Trong điều kiện nước ta hiện nay (kinh tế chậm phát triển, năng suất lao động thấp, cơ 
sở vật chất nghèo nàn…) thì dân số quá đông là trở lực cho việc phát triển kinh tế và nâng cao 
đời sống người dân. 

- Nhiều thành phần dân tộc, trong điều kiện phát triển không đều ẩn chứa nhiều nguy cơ 
bất ổn xã hội, phải có chính sách dân tộc hợp lí. 

b) Dân số tăng nhanh 

Biểu hiện : 

- Đã diễn ra hiện tượng bùng nổ dân số vào nửa cuối thế kỉ XX. 

- Tỉ lệ tăng dân số rất cao : 1931 - 1960 (1,85%), 1965 - 1975 (3,0%), 1979 -1989 
(2,13%), 1989 - 1999 (1,70%), 1999 - 2003 (1,35%). 

- Do việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, tỉ lệ tăng dân số đã có 
xu hướng giảm nhưng vẫn còn cao hơn mức bình quân của thế giới và số lượng gia tăng còn 
lớn (trên 1 triệu người/năm). 

Ý nghĩa : 

Dân số tăng nhanh đã gây sức ép rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội làm cho kinh tế 
chậm phát triển, tài nguyên môi trường bị suy giảm, ô nhiễm, chất lượng cuộc sống của người 
dân khó được nâng cao. 

c) Dân số trẻ 

Biểu hiện : Cơ cấu dân số theo độ tuổi năm 1999 của nước ta : Từ 0 tuổi - 14 tuổi 
(33,1%), từ 15 - 59 tuổi (59,3%), từ 60 tuổi trở lên (7,6%). 

Ý nghĩa : 
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- Lực lượng lao động dồi dào chiếm hơn 50% dân số. Mỗi năm tăng thêm 1,15 triệu. 
Lao động cần cù sáng tạo, nếu biết sử dụng hợp lí sẽ có ý nghĩa lớn. 

- Nguồn dự trữ lao động lớn. 

- Gây sức ép lên việc giải quyết việc làm. 

- Gánh nặng phụ thuộc lớn. 

2. Phân bố dân cư 

a) Đặc điểm về phân bố dân cư 

- Mật độ trung bình 252 người/km2 ( 2005) thuộc loại hàng đầu thế giới. 

- Phân bố không đều cả trên phạm vi rộng lẫn phạm vi hẹp : 

+ Đồng bằng đất hẹp người đông, mật độ cao (Đồng bằng sông Hồng 1218 người/km2, 
Đồng bằng sông Cửu Long  435 người/ km2). 

+ Miền núi đất rộng người thưa, mật độ thấp (Tây Nguyên 87 người/km2, Tây Bắc 69 
người/km2). 

+ Nông thôn chiếm 73% dân số, thành thị chỉ chiếm 27%. 

+ Đồng bằng sông Hồng có mật độ lớn gấp 2,8 lần Đồng bằng sông Cửu Long. 

b) Ý nghĩa 

- Phân bố dân cư không đều, không hợp lí gây trở ngại cho việc khai thác tài nguyên và 
sử dụng lao động. 

- Việc phân bố lại dân cư là nhiệm vụ cấp bách. 

 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Từ đầu thế kỉ đến nay, thời kì nước ta tỉ lệ tăng dân lớn nhất là : 

 A. 1931 - 1960.  B. 1965 - 1975. 

 C. 1979 - 1989.  D. 1989 - 2005. 

Câu 2. Hai quốc gia Đông Nam Á có dân số đông hơn nước ta là : 

 A. In-đô-nê-xi-a và Thái Lan. B. In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a. 

 C. In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin. D. In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma. 

Câu 3. Năm 2005, dân số nước ta là 83 triệu, tỉ lệ tăng dân là 1,3%. Nếu tỉ lệ này không đổi 
thì dân số nước ta đạt 166 triệu vào năm : 

 A. 2069. B. 2059. C. 2050. D. 2133. 

Câu 4. Biểu hiện rõ nhất của cơ cấu dân số trẻ của nước ta là : 

 A. Tỉ lệ tăng dân vẫn còn cao. 

 B. Dưới tuổi lao động chiếm 33,1% dân số. 

 C. Trên tuổi lao động chỉ chiếm 7,6% dân số. 

 D. Lực lượng lao động chiến 59,3% dân số. 

Câu 5. Mật độ trung bình của Đồng bằng sông Hồng lớn gấp 2,8 lần Đồng bằng sông Cửu 
Long được giải thích bằng nhân tố : 

 A. Điều kiện tự nhiên. B. Trình độ phát triển kinh tế. 
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 C. Tính chất của nền kinh tế. D. Lịch sử khai thác lãnh thổ. 

Câu 6. Đây là hạn chế lớn nhất của cơ cấu dân số trẻ : 

 A. Gây sức ép lên vấn đề giải quyết việc làm. 

 B. Những người trong độ tuổi sinh đẻ lớn. 

 C. Gánh nặng phụ thuộc lớn. D. Khó hạ tỉ lệ tăng dân. 

Câu 7. Tỉ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp, nguyên nhân chính là do : 

 A. Kinh tế chính của nước ta là nông nghiệp thâm canh lúa nước. 

 B. Trình độ phát triển công nghiệp của nước ta chưa cao. 

 C. Dân ta thích sống ở nông thôn hơn vì mức sống thấp. 

 D. Nước ta không có nhiều thành phố lớn. 

Câu 8. Vùng có mật độ dân số thấp nhất là : 

 A. Tây Nguyên.   B. Tây Bắc.  

 C. Đông Bắc.  D. Cực Nam Trung Bộ. 

Câu 9. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi nhằm : 

 A. Hạ tỉ lệ tăng dân ở khu vực này. 

 B. Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng. 

 C. Tăng dần tỉ lệ dân thành thị trong cơ cấu dân số. 

 D. Phát huy truyền thống sản xuất của các dân tộc ít người. 

Câu 10. Dựa vào bảng số liệu sau đây về dân số nước ta thời kì 1901 - 2005.  

(Đơn vị : triệu người) 

Năm 1901 1921 1956 1960 1985 1989 1999 2005 

Dân số 13,0 15,6 27,5 30,0 60,0 64,4 76,3 83,0 

 Nhận định đúng nhất là : 

 A. Dân số nước ta tăng với tốc độ ngày càng nhanh. 

 B. Thời kì 1960 - 1985 có dân số tăng trung bình hằng năm cao nhất. 

 C. Với tốc độ gia tăng như thời kì 1999 - 2005 thì dân số sẽ tăng gấp đôi sau 50 năm. 

 D. Thời kì 1956 - 1960 có tỉ lệ tăng dân số hằng năm cao nhất. 

Câu 11. Ở nước ta tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhưng quy mô dân số vẫn ngày càng lớn là do : 

 A. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình triển khai chưa đồng bộ. 

 B. Cấu trúc dân số trẻ. C. Dân số đông.                 D. Tất cả các câu trên. 

Câu 12. Dân số nước ta phân bố không đều đã ảnh hưởng xấu đến : 

 A. Việc phát triển giáo dục và y tế. 

 B. Khai thác tài nguyên và sử dụng nguồn lao động. 

 C. Vấn đề giải quyết việc làm. 

 D. Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 



Luyện tập thi trắc nghiệm - Thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
ThS. Nguyễn Duy Hòa & Lê Thí – [B]ook.Key.To 

Trang 4

Câu 13. Để thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, cần quan tâm trước hết đến 
: 

 A. Các vùng nông thôn và các bộ phận của dân cư. 

 B. Các vùng nông nghiệp lúa nước độc canh, năng suất thấp. 

 C. Vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, biên giới hải đảo. 

 D. Tất cả các câu trên. 

Câu 14. Gia tăng dân số tự nhiên được tính bằng :  

 A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng cơ giới. 

 B. Tỉ suất sinh trừ tỉ suất tử. 

 C. Tỉ suất sinh trừ tỉ suất tử cộng với số người nhập cư. 

 D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cộng với tỉ lệ xuất cư. 

Câu 15. Gia tăng dân số được tính bằng :  

 A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và cơ học. 

 B. Tỉ suất sinh trừ tỉ suất tử. 

 C. Tỉ suất sinh cộng với tỉ lệ chuyển cư. 

 D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cộng với tỉ lệ xuất cư. 

Câu 16. Trong điều kiện nền kinh tế của nước ta hiện nay, với số dân đông và gia tăng nhanh 
sẽ : 

 A. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 

 B. Có nguồn lao động dồi dào, đời sống của nhân dân sẽ được cải thiện. 

 C. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức. 

 D. Tất cả các câu trên. 

Câu 17. Gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta cao nhất là thời kì : 

 A. Từ 1943 đến 1954. B. Từ 1954 đến 1960. 

 C. Từ 1960 đến 1970. D. Từ 1970 đến 1975. 

Câu 18. Năm 2005, dân số nước ta khoảng 81,0 triệu người, gia tăng dân số tự nhiên là 
1,35%, sự gia tăng cơ học không đáng kể. Thời gian tăng dân số gấp đôi sẽ là : 

 A. Khoảng 15 năm. B. Khoảng 25 năm. 

 C. Khoảng 52 năm. D. Khoảng 64 năm. 

Câu 19. Nhóm tuổi có mức sinh cao nhất ở nước ta là : 

 A. Từ 18 tuổi đến 24 tuổi. B. Từ 24 tuổi đến 30 tuổi. 

 C. Từ 30 tuổi đến 35 tuổi. D. Từ 35 tuổi đến 40 tuổi. 

Câu 20. Thành phần dân tộc của Việt Nam phong phú và đa dạng là do : 

 A. Loài người định cư khá sớm. 

 B. Nơi gặp gỡ của nhiều luồng di cư lớn trong lịch sử. 

 C. Có nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc dân tộc. 

 D. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của thế giới. 
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C. ĐÁP ÁN  

1. B 2. C 3. B 4. C 5. D 6. A 

7. B 8. B 9. B 10. B 11. C 12. B 

13. A 14. B 15. A 16. C 17. B 18. C 

19. B 20. B     

 

Bài 22.                                                                                     LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 

 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1. Đặc điểm của nguồn lao động 

a) Về quy mô 

Do dân số đông, dân số trẻ nên nước ta có nguồn lao động dồi dào (năm 2005, cả nước 
có 42,71 triệu lao động, mỗi năm tăng thêm 1,1 triệu, quy mô lao động ngày càng lớn). 

b) Về chất lượng 

- Lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú gắn với truyền 
thống của mỗi dân tộc được tích luỹ qua nhiều thế hệ. 

- Nhờ những thành tựu trong giáo dục và y tế nên chất lượng lao động ngày càng nâng 
cao (trình độ văn hoá, chuyên môn. Có 21% được đào tạo nghề, trong đó 4,4% có trình độ cao 
đẳng, đại học…). 

- Tác phong lao động công nghiệp chưa cao, kĩ luật lao động thấp, lực lượng lao động 
có trình độ còn mỏng. 

- Nhìn chung thể lực chưa cao, thiếu tính chuyên nghiệp. 

c) Về phân bố 

- Lao động phân bố không đều. Tập trung quá đông ở đồng bằng và các đô thị làm cho 
miền núi thiếu lao động đặc biệt là lao động có tay nghề. 

- Phân bố không đều gây trở ngại cho sử dụng lao động, vì vậy phải phân bố lại lực 
lượng lao động. 

2. Tình hình sử dụng lao động 

a) Theo ngành kinh tế 

- Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế năm 2005 :      

+ Nông, lâm, ngư nghiệp      : 56,8% . 

+ Công nghiệp - xây dựng  : 17,9%. 

+ Dịch vụ                            : 25,3%. 

- Đang có xu hướng chuyển dịch lao động từ khu vực nông, lâm, ngư nghiệp sang các 
khu vực còn lại dưới tác động của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên, sự chuyển dịch 
còn chậm. 

b) Theo thành phần kinh tế 
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- Kinh tế nước ta là kinh tế nhiều thành phần với 3 khu vực chính : 

+ Khu vực nhà nước :                     9,7%. 

+ Khu vực ngoài  nhà nước :        88,8%. 

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài :  1,6%. 

- Khu vực ngoài quốc doanh thu hút đa số lao động không những trong khu vực nông, 
lâm, ngư nghiệp mà cả trong khu vực công nghiệp và dịch vụ. 

- Đang có xu hướng chuyển từ khu vực Nhà nước sang khu vực ngoài quốc doanh và 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thị trường. 

c) Năng suất lao động 

- Nhìn chung năng suất lao động chưa cao. 

- Thu nhập của người lao động thấp. 

- Chưa sử dụng hết quỹ thời gian lao động. 

- Thất nghiệp và thiếu việc làm còn lớn. 

3. Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm 

a) Việc làm đang là vấn đề xã hội lớn 

- Mỗi năm nền kinh tế có thể tạo ra 1 triệu việc làm mới, nhưng do sự gia tăng lao động 
hằng năm lớn nên không giải quyết hết được việc làm cho số lao động tăng thêm. 

- Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn còn rất gay gắt.  

- Tỉ lệ thất nghiệp cả nước là 2,25% trong đó khu vực thành thị là 5,31%. Tỉ lệ thiếu 
việc làm cả nước là 6,69%, tỉ lệ thời gian làm việc ở nông thôn chỉ đạt 80,65%. 

b) Biện pháp giải quyết 

- Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng để khai thác tài nguyên và tạo việc làm. 

- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản ở các vùng. 

- Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế, các loại hình sản xuất. 

- Tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, mở rộng và đa dạng các loại 
hình đào tạo. 

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Lao động nước ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực quốc doanh sang các khu vực 
khác vì : 

 A. Khu vực quốc doanh làm ăn không có hiệu quả. 

 B. Kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang cơ chế thị trường. 

 C. Tác động của công nghiệp hoá và hiện đại hoá. 

 D. Nước ta đang thực hiện nền kinh tế mở, thu hút mạnh đầu tư nước ngoài. 

Câu 2. Chất lượng nguồn lao động của nước ta được nâng lên nhờ : 

 A. Việc đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 

 B. Việc tăng cường xuất khẩu lao động sang các nước phát triển. 
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 C. Những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế. 

 D. Tăng cường giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề trong trường phổ thông.   

Câu 3. Đây không phải là biện pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn : 

 A. Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất địa phương. 

 B. Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản. 

 C. Coi trọng kinh tế hộ gia đình, phát triển nền kinh tế hàng hoá. 

 D. Phân chia lại ruộng đất, giao đất giao rừng cho nông dân. 

Câu 4. Ở khu vực thành thị, tỉ lệ thất nghiệp cao hơn nông thôn vì : 

 A. Thành thị đông dân hơn nên lao động cũng dồi dào hơn. 

 B. Chất lượng lao động ở thành thị thấp hơn. 

 C. Dân nông thôn đổ xô ra thành thị tìm việc làm. 

 D. Đặc trưng hoạt động kinh tế ở thành thị khác với nông thôn.  

Câu 5. Ở nước ta, việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt vì : 

 A. Số lượng lao động cần giải quyết việc làm hằng năm cao hơn số việc làm mới. 

 B. Nước ta có nguồn lao động dồi dào trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển. 

 C. Nước ta có nguồn lao động dồi dào trong khi chất lượng lao động chưa cao. 

 D. Tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lệ thiếu việc làm trên cả nước còn rất lớn. 

Câu 6. Tỉ lệ thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn nước ta ngày càng tăng nhờ : 

 A. Việc thực hiện công nghiệp hoá nông thôn. 

 B. Thanh niên nông thôn đã bỏ ra thành thị tìm việc làm. 

 C. Chất lượng lao động ở nông thôn đã được nâng lên. 

 D. Việc đa dạng hoá cơ cấu kinh tế ở nông thôn. 

Câu 7. Việc tập trung lao động quá đông ở đồng bằng có tác dụng : 

 A. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ở đồng bằng rất lớn. 

 B. Gây cản trở cho việc bố trí, sắp xếp, giải quyết việc làm. 

 C. Tạo thuận lợi cho việc phát triển các ngành có kĩ thuật cao. 

 D. Giảm bớt tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở miền núi. 

Câu 8. Vùng có tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm lớn nhất là : 

 A. Trung du và miền núi Bắc Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng. 

 C. Tây Nguyên.  D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 9. Đây là khu vực chiếm tỉ trọng rất nhỏ nhưng lại tăng rất nhanh trong cơ cấu sử dụng 
lao động của nước ta. 

 A. Ngư nghiệp.  B. Xây dựng. 

 C. Quốc doanh.  D. Có vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 10. Khu vực có tỉ trọng giảm liên tục trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta là : 

 A. Nông, lâm nghiệp. B. Thuỷ sản. 
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 C. Công nghiệp.  D. Xây dựng. 

Câu 11. Năm 2003, chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong tổng số lao động của cả nước là khu vực : 

 A. Công nghiệp, xây dựng. B. Nông, lâm, ngư. 

 C. Dịch vụ.           D. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 12. Lao động phổ thông tập trung quá đông ở khu vực thành thị sẽ : 

 A. Có điều kiện để phát triển các ngành công nghệ cao. 

 B. Khó bố trí, xắp xếp và giải quyết việc làm. 

 C. Có điều kiện để phát triển các ngành dịch vụ. 

 D. Giải quyết được nhu cầu việc làm ở các đô thị lớn. 

Câu 13. Trong những năm tiếp theo chúng ta nên ưu tiên đào tạo lao động có trình độ : 

 A. Đại học và trên đại học. B. Cao đẳng. 

 C. Công nhân kĩ thuật. D. Trung cấp. 

Câu 14. Phân công lao động xã hội của nước ta chậm chuyển biến, chủ yếu là do : 

 A. Năng suất lao động thấp, quỹ thời gian lao động chưa sử dụng hết. 

 B. Còn lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng. 

 C. Cơ chế quản lí còn bất cập. D. Tất cả các câu trên. 

Câu 15. Hướng giải quyết việc làm hữu hiệu nhất ở nước ta hiện nay là : 

 A. Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng lãnh thổ. 

 B. Khôi phục lại các ngành nghề thủ công truyền thống ở nông thôn. 

 C. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. 

 D. Tất cả các câu trên. 

Câu 16. Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì lực lượng lao động 
trong các khu vực kinh tế ở nước ta sẽ chuyển dịch theo hướng : 

 A. Tăng dần tỉ trọng lao động trong khu vực sản xuất công nghiệp, xây dựng. 

 B. Giảm dần tỉ trọng lao động trong khu vực dịch vụ. 

 C. Tăng dần tỉ trọng lao động trong khu vực nông, lâm, ngư.     

 D. Tăng dần tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. 

Câu 17. Để sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động trẻ ở nước ta, thì phương hướng trước 
tiên là : 

 A. Lập các cơ sở, các trung tâm giới thiệu việc làm.  

 B. Mở rộng và đa dạng hóa các ngành nghề thủ công truyền thống. 

 C. Có kế hoạch giáo dục và đào tạo hợp lí ngay từ bậc phổ thông. 

 D. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo. 

Câu 18. Phương hướng giải quyết việc làm đối với khu vực thành thị là : 

 A. Xây dựng nhiều nhà máy lớn với quy trình công nghệ tiên tiến, cần nhiều lao 
động. 

 B. Xây dựng nhiều nhà máy với quy mô nhỏ, cần nhiều lao động phổ thông. 
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 C. Xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ quy mô nhỏ, kĩ thuật tiên tiến, cần nhiều 
lao động. 

 D. Xuất khẩu lao động. 

Câu 19. Để sử dụng có hiệu quả quỹ thời gian lao động dư thừa ở nông thôn, biện pháp tốt 
nhất là : 

 A. Khôi phục phát triển các ngành nghề thủ công. 

 B. Tiến hành thâm canh, tăng vụ. 

 C. Phát triển kinh tế hộ gia đình. D. Tất cả đều đúng. 

Câu 20. Lao động trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước có xu hướng tăng về tỉ trọng, đó là 
do : 

 A. Cơ chế thị trường đang phát huy tác dụng tốt. 

 B. Nhà nước đầu tư phát triển mạnh vào các vùng nông nghiệp hàng hóa. 

 C. Luật đầu tư thông thoáng. 

 D. Sự yếu kém trong khu vực kinh tế Nhà nước. 

C. ĐÁP ÁN  

1. B 2. C 3. D 4. D 5. D 6. D 

7. B 8. B 9. D 10. A 11. A 12. B 

13. C 14. A 15. A 16. D 17. C 18. C 

19. A 20. A     

 

Bài 23.                                                                                                               ĐÔ THỊ HOÁ 

 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1. Đặc điểm đô thị hoá của nước ta 

Đô thị hoá của nước ta hiện nay mang nặng các dấu ấn lịch sử và gắn liền với quá trình 
công nghiệp hoá. 

- Quá trình đô thị hoá diễn ra chậm chạp : 

+ Đô thị đầu tiên của nước ta là Cổ Loa ra đời vào thế kỉ VIII trước Công nguyên. 

+ Đến thế kỉ XI mới xuất hiện Thăng Long. 

+ Từ thế kỉ XVI - XVIII có thêm Phú Xuân, Hội An, Phố Hiến. 

- Quá trình đô thị hoá diễn ra phức tạp gắn liền với quá trình công nghiệp hoá và những 
thay đổi của lịch sử : 

+ Thời kì phong kiến đô thị ít phát triển, có quy mô nhỏ và chức năng chủ yếu là hành 
chính và quân sự. 

+ Từ thập niên 30 của thế kỉ XX, một số đô thị lớn mới hình thành dựa trên sự phát triển 
công nghiệp như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Sài Gòn… 

+ Từ sau Cách mạng tháng Tám đến 1954 đô thị không có nhiều thay đổi. 

+ Từ 1954 đến 1975, đô thị ở hai miền Nam, Bắc phát triển theo hai xu hướng khác 
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nhau. 

+ Từ 1975 đến nay, đô thị hoá chuyển biến mạnh nhất là sau khi thực hiện Đổi mới. 

- Trình độ đô thị hoá còn thấp : 

+ Đến năm 2005, dân số đô thị mới chiếm 26,97% dân số cả nước. 

+ Các đô thị có quy mô nhỏ, phân bố tản mạn, nếp sống xen lẫn giữa thành thị và nông 
thôn. 

- Trình độ đô thị hoá không đều giữa các vùng. 

2. Mạng lưới đô thị của nước ta 

- Đô thị của nước ta được phân làm 6 loại dựa vào các tiêu chí cơ bản là số dân, chức 
năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân hoạt động phi nông nghiệp… 

- Đến nay nước ta có 2 đô thị đặc biệt (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh), 3 đô thị loại 1 
(Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ), 11 đô thị loại 2, trên 20 đô thị loại 3… 

3. Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội 

a) Đô thị hoá có tác động mạnh mẽ đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các 
địa phương và cả nước 

- Giữa đô thị hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế có mối quan hệ chặt chẻ với nhau : Đô 
thị hoá thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thúc đẩy kinh tế phát triển. Ngược lại, 
sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá sẽ tăng cường quá 
trình đô thị hoá. 

- Trong quá trình đô thị hoá cũng dễ nảy sinh những tác động tiêu cực như ô nhiễm môi 
trường, thất nghiệp,… cần có kế hoạch khắc phục. 

b) Những vấn đề cần chú ý trong quá trình đô thị hoá ở nước ta 

- Phát triển mạnh đô thị, chú trọng các đô thị lớn, các trung tâm phát triển vùng. 

- Đẩy mạnh đô thị hoá nông thôn, điều chỉnh các luồng di dân từ nông thôn ra thành thị. 

- Phát triển cân đối giữa quy mô về dân số, lao động với phát triển kinh tế - xã hội. 

- Phát triển cân đối giữa quy mô dân số lao động với kết cấu hạ tầng. 

- Quy hoạch đô thị hoàn chỉnh đồng bộ, đảm bảo môi trường sống tốt. 

 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Đây là biểu hiện cho thấy trình độ đô thị hoá của nước ta còn thấp. 

 A. Cả nước chỉ có 2 đô thị đặc biệt. 

 B. Không có một đô thị nào có trên 10 triệu dân. 

 C. Dân thành thị mới chiếm có 27% dân số. 

 D. Quá trình đô thị hoá không đều giữa các vùng. 

Câu 2. Vùng có số đô thị nhiều nhất ở nước ta hiện nay là : 

 A. Đồng bằng sông Hồng. B. Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

 C. Đông Nam Bộ. D. Duyên hải miền Trung. 

Câu 3. Đây là một đô thị loại 3 ở nước ta : 
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 A. Cần Thơ. B. Nam Định. C. Hải Phòng. D. Hải Dương. 

Câu 4. Đây là một trong những vấn đề cần chú ý trong quá trình đô thị hoá của nước ta. 

 A. Đẩy mạnh đô thị hoá nông thôn. 

 B. Hạn chế các luồng di cư từ nông thôn ra thành thị. 

 C. Ấn định quy mô phát triển của đô thị trong tương lai. 

 D. Phát triển đô thị theo hướng mở rộng các vành đai. 

Câu 5. Đây là nhóm các đô thị loại 2 của nước ta : 

 A. Thái Nguyên, Nam Định, Việt Trì, Hải Dương, Hội An. 

 B. Vinh, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Nam Định. 

 C. Biên Hoà, Mĩ Tho, Cần Thơ, Long Xuyên, Đà Lạt. 

 D. Vũng Tàu, Plây-cu, Buôn Ma Thuột, Đồng Hới, Thái Bình. 

Câu 6. Đây là một nhược điểm lớn của đô thị nước ta làm hạn chế khả năng đầu tư phát triển 
kinh tế : 

 A. Có quy mô, diện tích và dân số không lớn. 

 B. Phân bố tản mạn về không gian địa lí. 

 C. Nếp sống xen lẫn giữa thành thị và nông thôn. 

 D. Phân bố không đồng đều giữa các vùng. 

Câu 7. Hiện tượng đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ nhất ở nước ta trong thời kì : 

 A. Pháp thuộc. B. 1954 - 1975. C. 1975 - 1986. D. 1986 - nay. 

Câu 8. Quá trình đô thị hoá của nước ta giai đoạn 1954 - 1975 có đặc điểm : 

 A. Phát triển rất mạnh trên cả hai miền. 

 B. Hai miền phát triển theo hai xu hướng khác nhau. 

 C. Quá trình đô thị hoá bị chửng lại do chiến tranh. 

 D. Miền Bắc phát triển nhanh trong khi miền Nam bị chững lại. 

Câu 9. Đây là những đô thị được hình thành ở miền Bắc giai đoạn 1954 - 1975 : 

 A. Hà Nội, Hải Phòng. B. Hải Dương, Thái Bình. 

 C. Hải Phòng, Vinh. D. Thái Nguyên, Việt Trì. 

Câu 10. Tác động lớn nhất của đô thị hoá đến phát triển kinh tế của nước ta là : 

 A. Tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân. 

 B. Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật. 

 C. Tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

 D. Thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát triển. 

Câu 11. Năm 2005, tỉ lệ dân thành thị cao nhất xếp theo thứ tự là vùng : 

 A. Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. 

 B. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ. 

 C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ. 
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 D. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 12. Năm 2005, tỉ lệ dân thành thị thấp nhất xếp theo thứ tự là vùng : 

 A. Bắc Trung Bộ, Tây Bắc. 

 B. Tây Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long.  

 C. Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Bắc, Tây Nguyên. 

 D. Đông Bắc, Tây Nguyên. 

Câu 13. Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh nhất là vùng : 

 A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đông Nam Bộ. 

 C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Tây Nguyên. 

Câu 14. Năm 2005, tỉ lệ dân thành thị cao nhất xếp theo thứ tự là những tỉnh, thành phố : 

 A. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng. 

 B. Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng. 

 C. Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. 

 D. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ. 

Câu 15. Mạng lưới các thành phố, thị xã, thị trấn dày đặc nhất của nước ta tập trung ở : 

 A. Vùng Đông Nam Bộ. B. Vùng Tây Nguyên. 

 C. Vùng Đồng bằng sông Hồng. D. Vùng Duyên hải miền Trung. 

 

C. ĐÁP ÁN  

1. C 2. B 3. D 4. A 5. B 6. C 

7. D 8. B 9. D 10. C 11. A 12. A 

13. B 14. C 15. C    

 

Bài 24, 25.                                                                              CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG 

 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1. Việt Nam trong xếp hạng HDI trên thế giới 

- HDI là chỉ số phát triển con người được UNDP (Chương trình phát triển của Liên 
Hiệp Quốc) nhằm so sánh trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. 

- HDI được tổng hợp từ ba yếu tố chính là : 

+ GDP (hoặc GNP) bình quân đầu người. 

+ Chỉ số giáo dục (tỉ lệ người biết chữ, số năm đi học trung bình, tỉ lệ nhập học các 
cấp). 

+ Tuổi thọ trung bình. 

- Việt Nam đứng thứ 112 trong số 177 nước được khảo sát (2004) của thế giới (GDP 
bình quân đầu người ta xếp thấp nhưng nhờ chỉ số giáo dục ta xếp cao nên có thứ bậc đó). 

2. Sự phân hoá chất lượng cuộc sống của nước ta 
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a) Sự phân hoá về GDP bình quân 

- Thu nhập bình quân đầu người một tháng (theo giá thực tế) của cả nước năm 2004 là 
484,4 nghìn đồng. Trong đó, độ chênh giữa nhóm cao nhất và thấp nhất là trên 9 lần. 

- Sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn là gần 2,2 lần (815,4 nghìn đồng và 378,1 
nghìn đồng). 

- Giữa các vùng cũng có sự chênh lệch lớn (cao nhất là Đông Nam Bộ 833,0 nghìn đồng 
thấp nhất là Tây Bắc 265,7 nghìn đồng). 

b) Những tiến bộ về giáo dục, văn hoá, y tế 

- Những tiến bộ về giáo dục, văn hoá, y tế đã góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất 
lượng cuộc sống của nước ta. 

- Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp giáo dục : 

+ Tỉ lệ biết chữ của người lớn là 90,3%, mỗi năm có 21 triệu học sinh đến trường từ 
mẫu giáo cho đến phổ thông các cấp. 

+ Mạng lưới các trường phát triển rộng khắp trên cả nước, vươn tới các bản làng xa xôi 
hẻo lánh. Cả nước có 27 227 trường phổ thông các cấp, 10 927 trường mẫu giáo, 255 trường 
cao đẳng và đại học (2005). 

+ Chúng ta đã xoá xong nạn mù chữ, phổ cập Tiểu học, đang tiến hành phổ cập Trung 
học cơ sở. Nhiều nơi đang tiến hành phổ cập Trung học phổ thông. 

+ Việc học tập của người dân được cải thiện đáng kể : Tỉ lệ trẻ em dưới 3 tuổi đi nhà trẻ 
đạt 9,8%, từ 3 - 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 48,4%, 96,8% trẻ ở độ tuổi Tiểu học, 78,1% ở độ tuổi 
Trung học cơ sở và 37,9% ở độ tuổi Trung học phổ thông đến trường. 

- Việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho người dân được phát triển cả về số 
lượng lẫn chất lượng : 

+ Cả nước có 13 243 cơ sở khám chữa bệnh với 197 200 giường bệnh, bình quân có 
23,7 giường bệnh/1 vạn dân. 

+  Cả nước có 51 500 bác sĩ, bình quân có 6,2 bác sĩ/1 vạn dân. 

+ Tỉ lệ tử vong trẻ em chỉ còn dưới 33‰, tuổi thọ trung bình của người dân trên 71 tuổi. 

+ Nhiều chương trình trọng điểm quốc gia về y tế đã được thực hiện, nhiều bệnh hiểm 
nghèo đang bị xoá sổ. 

- Đời sống văn hoá của người dân được nâng cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh. Hệ thống thư viện phát triển rộng khắp. Việc trao đổi 
văn hoá phát triển mạnh. 

c) Vấn đề xoá đói giảm nghèo 

Công tác xoá đói giảm nghèo đã đạt được những thành tựu to lớn. Tỉ lệ hộ nghèo đói 
giảm liên tục (từ 13,3% năm 1999 xuống còn dưới 8% năm 2005), ngưỡng nghèo không 
ngừng tăng lên.  

3. Phương hướng nâng cao chất lượng cuộc sống 

- Việc nâng cao chất lượng cuộc sống có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã 
hội : Giảm gia tăng dân số, tạo nhiều việc làm, xoá đói giảm nghèo… 

- Để nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế cần : 

+ Xoá đói giảm nghèo, đảm bảo công bằng xã hội. 



Luyện tập thi trắc nghiệm - Thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
ThS. Nguyễn Duy Hòa & Lê Thí – [B]ook.Key.To 

Trang 14

+ Tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động. 

+ Nâng cao dân trí và năng lực phát triển. 

+ Bảo vệ môi trường. 

 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Ba yếu tố chính để xác định chỉ số HDI là : 

 A. GDP bình quân, tỉ lệ người biết chữ, tuổi thọ trung bình. 

 B. GNP bình quân, tỉ lệ người biết chữ, tuổi thọ trung bình. 

 C. GDP bình quân, chỉ số giáo dục, tuổi thọ trung bình. 

 D. GDP bình quân, chỉ số giáo dục, tỉ lệ đói nghèo. 

Câu 2. Yếu tố quan trọng góp phần nâng vị thứ về chỉ số HDI của nước ta là : 

 A. Tuổi thọ trung bình cao. B. Thành tựu về y tế và giáo dục. 

 C. GDP bình quân đầu người cao. D. Tỉ lệ đói nghèo thấp. 

Câu 3. Khu vực có thu nhập bình quân/người/tháng cao nhất ở nước ta hiện nay là : 

 A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đồng bằng sông Cửu Long. 

 C. Đông Nam Bộ. D. Duyên hải miền Trung. 

Câu 4. Đây không phải là một trong những chương trình mục tiêu quốc gia về y tế : 

 A. Phòng chống bệnh sốt rét.         B. Chống suy dinh dưỡng trẻ em. 

 C. Sức khoẻ sinh sản vị thành niên.         D. Dân số và kế hoạch hoá gia đình. 

Câu 5. Đây là một trong những phương hướng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người 
dân : 

 A. Thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. 

 B. Đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá. 

 C. Nâng cao dân trí và năng lực phát triển. 

 D. Tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế. 

Câu 6. Ba yếu tố tạo nên chỉ số giáo dục là : 

 A. Tỉ lệ người lớn biết chữ, số năm đi học trung bình của người dân, tỉ lệ nhập học. 

 B. Quy mô về trường lớp, tỉ lệ người lớn biết chữ, tỉ lệ người đi học/1 vạn dân. 

 C. Những tiến bộ về giáo dục, quy mô về trường lớp, số lượng học sinh sinh viên. 

 D. Tỉ lệ người lớn biết chữ, số năm đi học trung bình của người dân, quy mô về 
trường lớp. 

Câu 7. Chỉ tiêu về chất lượng cuộc sống được đưa ra nhằm mục đích : 

 A. Theo dõi tình hình phát triển của các quốc gia. 

 B. So sánh trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. 

 C. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của thế giới. 

 D. Giải quyết tình trạng phát triển không đều giữa các quốc gia. 
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Câu 8. Độ chênh về mức thu nhập bình quân hằng tháng của nhóm cao nhất và nhóm thấp 
nhất của nước ta hiện nay là : 

 A. Không đáng kể.      B. Trên 9 lần.      C. Trên 10 lần.      D. Trên 100 lần. 

Câu 9. Dựa vào bảng số liệu sau đây về thu nhập bình quân đầu người hàng tháng năm 2001 
- 2002 của các vùng ở nước ta. 

 (Đơn vị : nghìn đồng) 

Các vùng 

Trung 
bình 

chung 

20% thu 
nhập thấp 

nhất 

20% thu nhập 
cao nhất 

Đồng bằng sông Hồng 353,3 123,0 827,5 

Trung du và miền núi Bắc Bộ 265,7 82,1 482,9 

Bắc Trung Bộ 232,6 89,2 518,7 

Duyên hải Nam Trung Bộ 306,0 113,0 658,3 

Tây Nguyên 239,7 80,4 543,0 

Đông Nam Bộ 623,0 171,3 1495,3 

Đồng bằng sông Cửu Long 373,2 122,9 877,6 

 Nhận định đúng nhất là : 

 A. Các vùng kinh tế phát triển có độ chênh thấp hơn các vùng còn khó khăn. 

 B. Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập cao nhất và có độ chênh lớn nhất. 

 C. Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ là nơi có độ chênh thấp nhất. 

 D. Duyên hải miền Trung là nơi có thu nhập bình quân và có độ chênh thấp nhất. 

Câu 10. Mức thu nhập bình quân đầu người có sự chênh lệch lớn nhất ở nước ta là : 

 A. Thành thị và nông thôn.              B.  Nhóm thấp nhất và nhóm cao nhất. 

 C.  Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ.           D.  Miền núi và đồng bằng. 

Câu 11. Xây dựng một nền văn hóa dân tộc lành mạnh, chúng ta cần phải : 

 A. Chống mọi hình thức du nhập văn hóa nước ngoài. 

 B. Bảo vệ, giữ gìn và phát triển thuần phong mĩ tục của dân tộc. 

 C. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nước ngoài. 

 D. Tất cả các câu trên. 

Câu 12. Hệ thống giáo dục của nước ta tương đối đa dạng thể hiện ở : 

 A. Có đủ các hình thức đào tạo.                  B. Có đủ các loại hình trường lớp. 

 C. Có nhiều hình thức tổ chức quản lí.        D. Tất cả các câu trên. 

Câu 13. Hệ thống giáo dục đào tạo ở nước ta tương đối hoàn chỉnh được thể hiện : 

 A. Có đủ các cấp học, ngành học từ mẫu giáo, phổ thông và đại học. 

 B. Có các hình thức đào tạo khác nhau (dài hạn, tại chức, từ xa, …). 

 C. Có các hình thức quản lí của trường (công lập, dân lập, bán công). 

 D. Có các loại trường khác nhau (chất lượng cao, dành cho trẻ khuyết tật,…). 
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Câu 14. Năm 2003, vùng có tỉ lệ người biết chữ trong tuổi lao động cao nhất là : 

 A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đông Nam Bộ. 

 C. Bắc Trung Bộ.  D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Câu 15. Để chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân, cần phải : 

 A. Khám và điều trị kịp thời khi nhiễm bệnh. 

 B. Mở rộng phong trào tiêm chủng ; giữ gìn vệ sinh môi trường và rèn luyện thể lực. 

 C. Chăm sóc và nuôi dưỡng tốt trẻ sơ sinh. 

 D. Tăng cường đội ngũ cán bộ y tế lên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Câu 16. Tỉ lệ chết ở trẻ sơ sinh giảm nhanh, một số căn bệnh truyền nhiễm được đẩy lùi là do: 

 A. Chúng ta có đủ các bệnh viện từ Trung ương đến tận xã, phường. 

 B. Các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân rất được chú trọng. 

 C. Đội ngũ cán bộ y tế đông đảo. 

 D. Hoạt động thể dục thể thao và vệ sinh môi trường được chú trọng. 

Câu 17. Chất lượng cuộc sống của dân cư được đánh giá qua mức độ : 

 A. Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên. 

 B. Chất lượng môi trường. 

 C. Thỏa mãn các nhu cầu ăn mặc, học hành, chữa bệnh …  

 D. Tốc độ phát triển kinh tế. 

Câu 18. Để đánh giá về chất lượng cuộc sống của nhân dân, người ta căn cứ vào các chỉ tiêu : 

 A. Mức sống, học vấn và tuổi thọ bình quân. 

 B. Không gian cư trú, điện, nước sạch. 

 C. Điều kiện đi lại, ăn, ở, học hành. 

 D. Thu nhập bình quân theo đầu người và tỉ lệ tử vong ở trẻ em. 

 

C. ĐÁP ÁN  
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